
STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

1 CĐHD16N0720 Đoàn Thị Ngọc Yến CĐHD16N07

2 CÐHD16N0915 Trần Hải Trường Sơn CÐHD16N09

3 CÐHD16N1208 Nguyễn Triệu Vương Lan CÐHD16N12

4 CÐHD16N1304 Trần Trung Hòa CÐHD16N13

5 CĐHD16N1513 Bùi Hữu Nghĩa CĐHD16N15

6 CÐHD17N0303 Phùng Thị Kiều Diễm CÐHD17N03

7 CÐHD17N0320 Lê Thị Ngọc Trinh CÐHD17N03

8 CÐHD17N0419 Võ Thanh Vũ CÐHD17N04

9 CĐHD17N0703 Huỳnh Thái Hồng Hân CĐHD17N07

10 CĐHD17N0713 Nguyễn Tấn Sang CĐHD17N07

11 CĐHD17N0817 Lê Thị Thanh CĐHD17N08

12 CDHD1800061 Phạm Gia Hân CĐHD18N01

13 CDHD1800205 Nguyễn Thị Như Huyền CĐHD18N02

14 CDLH1800999 Nguyễn Thị Huỳnh Như CĐHD18N04

15 CDHD1800072 Bàn Thị Thu CĐHD18N04

16 CDHD1800657 Phan Tấn Việt CĐHD18N06

17 CDHD1800022 Hồ Đình Văn CĐHD18N08  

18 CDHD1800736 Bùi Ngọc Anh CĐHD18N09  

19 CDHD1800278 Nguyễn Thị Tuyết Chân CĐHD18N09  

20 CDHD1800668 Ninh Tuyết Đình CĐHD18N09  

21 CDHD1800277 Cao Cẩm Ly CĐHD18N09  
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22 CDLH1800510 Trần Thị Minh Thi CĐHD18N09  

23 CDHD1800554 Nguyễn Minh Tiển CĐHD18N09  

24 CDHD1800730 Trần Tú Trinh CĐHD18N09  

25 CDHD1800336 Đào Thị Tuyết CĐHD18N10  

26 CDHD1800630 Lê Hoài Diễm CĐHD18N11  

27 CDHD1800769 Lâm Thị Thuỳ Dương CĐHD18N11  

28 CDHD1800795 Nguyễn Thị Trà Mi CĐHD18N11  

29 CDHD1800801 Phan Văn Phú CĐHD18N11  

30 CDHD1800479 Huỳnh Hạ Vi CĐHD18N11  

31 CDHD1800847 Dương Bảo Hoà CĐHD18N12  

32 CDHD1800857 Võ Thị Thanh Ngân CĐHD18N12  

33 CDHD1800818 Trần Minh Nhật CĐHD18N12  

34 CDHD1800848 Phạm Phương Quyên CĐHD18N12  

35 CDLH1800176 Trần Thị Kim Thái CĐHD18N12  

36 CDHD1800852 Nguyễn Thị Kim Thủy CĐHD18N12  

37 CDHD1800257 Đỗ Mỹ Phương Vy CĐHD18N12  

38 CÐHD17N0307 Trần Minh  Khôi CĐHD18N13  

39 CÐHD17N0809 Đỗ Thị Kiều  My CĐHD18N13  

40 CDHD1800846 Nguyễn Thị Kim Hương CĐHD18N13  

41 CDHD1800836 Lê Thị Thu Thảo CĐHD18N13  

42 CĐHD16N0507 Lê Nguyên Khang CĐHD16N05 Thi lại LT, TH

43 CĐHD16N0515 Phạm Thanh Thiện CĐHD16N05 Thi lại LT

44 CĐHD16N0601 Lê Phúc Anh CĐHD16N06 Thi lại LT

45 CĐHD16N0702 Huỳnh Văn Cường CĐHD16N07 Thi lại TH

46 CĐLH16N1017 Huỳnh Thị Huyền Trân CĐHD16N08 Thi lại LT, TH

47 CĐHD16N1511 Giêng Minh Lộc CĐHD16N15 Thi lại TH



48 CÐHD17N0212 Huỳnh Ngọc Thu Ngân CĐHD17N02 Thi lại TH

49 CÐHD17N0306 Trần Đại Hưng CĐHD17N03 Thi lại TH

50 CÐHD17N0309 Từ Thị Bích Ngân CĐHD17N03 Thi lại LT, TH

51 CÐHD17N0501 Lê Văn Bi CĐHD17N05 Thi lại TH

52 CÐHD17N0515 Hồ Hữu Phước CĐHD17N05 Thi lại TH

53 CÐHD17N0521 Nguyễn Minh Trí CĐHD17N05 Thi lại LT

54 CDHD1800494 Đặng Thị Cẩm Thạch CĐHD18N03 Thi lại LT, TH

55 CDHD1800544 Nông Thị Hương Lan CĐHD18N04 Thi lại TH

56 CDHD1800598 Hà Xuân Hương CĐHD18N04 Thi lại LT, TH

57 CDHD1800313 Nguyễn Thị Thanh Ngân CĐHD18N05 Thi lại TH

58 CDHD1800695 Nguyễn Thị Thanh Ngân CĐHD18N05 Thi lại LT, TH

59 CDHD1800586 Huỳnh Ngọc Loan CĐHD18N05 Thi lại TH

60 CDHD1800404 Thái Thị Cẩm Nhung CĐHD18N09 Thi lại LT

61 CDHD1800762 Nguyễn Thắng Quyền CĐHD18N10 Thi lại LT

62 CDHD1800462 Trương Hải Hà CĐHD18N11 Thi lại TH

63 CDHD1800706 Nguyễn Văn Muôn CĐHD18N11 Thi lại TH

Tổng số sinh viên đủ điều kiện dự thi: 63


